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KẾ HOẠCH
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 442/KH-TTCP ngày 31/3/2022 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (sau đây gọi tắt là UBND) tỉnh xây dựng kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN) đối với UBND tỉnh năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm đánh giá sát thực trạng triển khai thực hiện công tác PCTN  của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2021 theo các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

- Đánh giá công tác PCTN đối với UBND tỉnh năm 2021 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng phải đảm bảo khách quan khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
2. Phạm vi
- Phạm vi đánh giá là công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021, bao gồm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về PCTN và kết quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh.
- Thời kỳ đánh giá: Từ 16/12/2020 đến 15/12/2021.

3. Nội dung tiêu chí đánh giá

3.1. Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN

- Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo. 


- Đánh giá việc tổ chức thực hiện.

3.2. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

3.2.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước
- Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018.
- Kết quả cải cách hành chính 2021.
- Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
- Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích.
- Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.
- Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập.
- Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
3.2.2. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước
- UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.
- Kết quả thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.
- Kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.
- Kết quả thanh tra, kiểm tra kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.
- Kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. 

3.3. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng
- Đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng.
- Đánh giá việc xử lý tham nhũng.
- Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng.
- Đánh giá kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN.
3.4. Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng
- Đánh giá kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính.
- Đánh giá kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp. 
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nguyên tắc đánh giá
Việc đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN của UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh.

2. Phương pháp đánh giá
Đánh giá từng chỉ số theo hướng dẫn tại 04 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/04/2022 của Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”.
III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo hướng dẫn của 3 phụ lục (Phụ lục 1, 3 và 4) ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/04/2022 của Thanh tra Chính phủ về ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”.

2. Các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá
Để đảm bảo việc đánh giá chỉ số PCTN của tỉnh theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ, đề nghị các cơ quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu:

a) Đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện:

Cung cấp thông tin và tài liệu minh chứng về kết quả việc phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động giám sát theo Chỉ số C1.1 Phụ lục 1, 4.
b) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: 
Cung cấp thông tin và tài liệu minh chứng về kết quả truy tố tội phạm tham nhũng của các viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh theo Chỉ số C1.3, C2.2.2 Phụ lục 1, 4.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Cung cấp thông tin và tài liệu minh chứng về kết quả xét xử tội phạm tham nhũng của Tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh theo Chỉ số C1.3, C2.2.3 Phụ lục 1, 4.

d) Đề nghị Cục Thi hành án tỉnh: 

Cung cấp thông tin và tài liệu minh chứng trong việc thu hồi tiền, tài sản bị tham nhũng thông qua biện pháp tư pháp theo Chỉ số D.2 Phụ lục 1, 4.
đ) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai:
Cung cấp thông tin và tài liệu minh chứng về kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra của các tổ chức tín dụng trên địa bản tỉnh Đồng Nai theo Chỉ số B.2 (từ Chỉ số B.2.2 đến B.2.5) Phụ lục 1, 4. 

e) Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy:
Cung cấp thông tin và tài liệu minh chứng về kết quả kiểm tra các đảng viên có dấu hiệu vi phạm có kết luận hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2021.
f) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam tỉnh:
 Cung cấp thông tin và tài liệu minh chứng về kết quả việc phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua hoạt động giám sát theo Chỉ số C1.1 Phụ lục 1, 4.

3. Đối với các đơn vị chủ trì tổng hợp số liệu theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công
Đối với các đơn vị chủ trì tổng hợp số liệu theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, ngoài việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo hướng dẫn của 03 phụ lục (Phụ lục 1, 3 và 4) ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/04/2022 của Thanh tra Chính phủ, còn phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 như sau:
3.1. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện: 
- Tổng hợp các văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo về công tác PCTN theo Chỉ số A.1 Phụ lục 1, 4.
- Tổng hợp kết quả tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh theo Chỉ số A.2.5 Phụ lục 1, 4.

3.2. Thanh tra tỉnh 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018 theo Chỉ số B1.1 Phụ lục 1, 4; tổng hợp kết quả kiểm soát xung đột lợi ích theo Chỉ số B1.4 Phụ lục 1, 4; tổng hợp kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập theo Chỉ số B1.6 Phụ lục 1, 4; tổng hợp Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo chỉ số B.2.1; tổng hợp kết quả xử  lý vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị theo Chỉ số C.4.1, kết quả  xử lý vi phạm các quy định  về xung đột lợi ích theo Chỉ số C.4.4, kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng theo Chỉ số C.4.6 và kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai TSTN và xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát TSTN theo Chỉ số C4.7 Phụ lục 1,4.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, các đơn vị có liên quan tổng hợp số liệu, tài liệu về kết quả thực hiện của các công ty đại chúng trên địa bản tỉnh Đồng Nai theo Chỉ số B.2 (từ Chỉ số B.2.2 đến B.2.5) Phụ lục 1, 4.

- Tổng hợp số liệu, tài liệu của các đơn vị về kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát theo Chỉ số C1.1; phản ảnh, tố cáo theo Chỉ số C1.2 Phụ lục 1, 4.
- Tổng hợp số liệu, tài liệu của các đơn vị về kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng theo Chỉ số C.2.1 Phụ lục 1, 4.
- Phối hợp với Công an tỉnh tổng hợp số liệu, tài liệu minh chứng kết quả kiến nghị thu hồi tiền, tài sản qua phát hiện các hành vi tham nhũng theo Chỉ số C.3 Phụ lục 1, 4.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổng hợp số liệu, tài liệu minh chứng kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính theo Chỉ số D.1 Phụ lục 1, 4; thu hồi bằng biện pháp tư pháp theo Chỉ số D.2 Phụ lục 1, 4.
- Trên cơ sở tài liệu minh chứng thu thập được, tổng hợp chấm điểm theo Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.
 3.3. Sở Tư pháp

Tổng hợp số liệu, tài liệu kết quả tổ chức thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN theo Chỉ số A.2 (từ Chỉ số A.2.1 đến A2.4) Phụ lục 1, 4.
3.4. Sở Nội vụ

- Tổng hợp số liệu, tài liệu kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ số B1.7 Phụ lục 1, 4.
- Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính theo Chỉ số B.1.2 Phụ lục 1, 4.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp số liệu, tài liệu về kết quả thực hiện của các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh theo Chỉ số B.2 (từ Chỉ số B.2.2 đến B.2.5) Phụ lục 1, 4.
- Tổng hợp số liệu, tài liệu về kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng theo Chỉ số C.2.3 Phụ lục 1, 4; tổng hợp kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Chỉ số C4.3; tổng hợp kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số B. 1.5 và kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác theo Chỉ số C4.5 Phụ lục 1, 4.
3.5. Sở Tài chính

Tổng hợp số liệu, tài liệu về kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn theo Chỉ số B.1.3 và kết quả xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Chỉ số C4.2 Phụ lục 1, 4.
3.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Báo cáo khái quát chung về phạm vi, quy mô và những đặc điểm nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai trong năm 2021.
- Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Cục thuế, các đơn vị có liên quan tổng hợp số liệu, tài liệu về kết quả thực hiện của các công ty đại chúng trên địa bản tỉnh Đồng Nai theo Chỉ số B.2 (từ Chỉ số B.2.2 đến B.2.5) Phụ lục 1, 4.
3.7. Công an tỉnh

- Tổng hợp số liệu, tài liệu về kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử theo Chỉ số C.1.3 Phụ lục 1, 4.

- Tổng hợp số liệu, tài liệu về kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng Chỉ số C.2.2 Phụ lục 1, 4.

- Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh tổng hợp số liệu, tài liệu minh chứng kết quả kiến nghị thu hồi tiền, tài sản qua phát hiện các hành vi tham nhũng theo Chỉ số C.3 Phụ lục 1, 4;
- Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh tổng hợp số liệu, tài liệu minh chứng kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính theo Chỉ số D.1 và thu hồi bằng biện pháp tư pháp theo Chỉ số D.2 Phụ lục 1, 4.
4. Đánh giá chung
Sau khi thực hiện các nội dung báo cáo nêu trên, các đơn vị được giao chủ trì tổng hợp số liệu theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công tại Kế hoạch này có trách nhiệm đánh giá một số nội dung sau:
- Đánh giá chung tiến triển của công tác PCTN năm 2021 về kết quả, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng so với năm 2020; những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong việc thực hiện công tác PCTN.

- Đề xuất giải pháp để tiếp tục tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả các giải pháp PCTN nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

5. Thực hiện thông tin, báo cáo
a) Về thời điểm lấy số liệu: Từ 16/12/2020 đến 15/12/2021. Tuy nhiên, đối với các văn bản của UBND tỉnh hoặc các đơn vị đã ban hành trước đây nhưng đến nay vẫn tiếp tục triển khai thực hiện thì vẫn đưa vào trong nội dung báo cáo.
b) Về tài liệu minh chứng: Mỗi nội dung được đánh giá, chấm điểm bắt buộc phải có tài liệu minh chứng cụ thể; các đơn vị được giao chủ trì tổng hợp tài liệu tại Kế hoạch này, tiến hành thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu, lập hồ sơ từng nội dung theo các phụ lục. 
c) Hình thức và thời hạn gửi báo cáo:
- Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra tỉnh và các đơn vị được giao chủ trì tổng hợp số liệu và kèm theo phụ lục, tài liệu minh chứng bằng file scan. Đồng thời, gửi file mềm nội dung báo cáo và file mềm Thư mục tài liệu minh chứng (gồm các phụ lục và file scan tài liệu minh chứng) về hộp thư điện tử thuhothanhtra@gmail.com và tquangchau@gmail.com. 
- Thời hạn gửi báo cáo: 
+ Đối với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh và các đơn vị phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá: Gửi báo cáo và tài liệu trước ngày 20/05/2022.
+ Đối với các đơn vị được giao chủ trì tổng hợp số liệu và tài liệu minh chứng liên quan: Gửi báo cáo và tài liệu trước ngày 25/05/2022 về Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung trên toàn tỉnh. Trong đó, gồm các nội dung sau: Báo cáo theo Đề cương (Phụ lục 3), các phụ lục 1, 4 theo sự phân công tổng hợp, file mềm nội dung tổng hợp báo cáo, file mềm Thư mục tài liệu minh chứng tổng hợp từ các đơn vị. (gồm các phụ lục và file scan tài liệu minh chứng).

 Lưu ý: Các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh vào Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để tải các tài liệu gồm: Đề cương báo cáo, các phụ lục và các tài liệu khác để phục vụ cho báo cáo của đơn vị, địa phương mình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập Tổ Công tác đánh giá để triển khai, thực hiện kế hoạch này.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp, hướng dẫn Thanh tra tỉnh lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo, xử lý./.
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